	   TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-TOÁN 7
Năm học: 2018-2019
(Thời gian làm bài 90 phút)


Đề1
Bài 1( 2 điểm): Thực hiện phép tính:


    a/                                                        b/


     c/ 4.                                                                   c/(-2)3. 
Bài 2( 2 điểm):Tìm x biết:


      a/ 2x-                                                                                b/ x: 0,25 = 

     c/ +5 = 7                                                   d/18 - (2x-1)2  = 2 
Bài 3(1 điểm):
    Bạn An làm mứt dừa theo công thức cứ 4kg dừa cần 5 kg đường. Hỏi bạn An làm 3,5kg dừa cần bao nhiêu kg đường?
Bài 4(1 điểm):  

    Cho ∆ABC vuông tại A biết góc C bằng 400. Kẻ AHBC( H∈BC). Tính số đo góc BAH
Bài 5(3,5 điểm):
    Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ tia phân giác góc B cắt cạnh AC tại D.Trên canh BC lấy điểm E sao cho BE  = BA
     a/ Chứng minh ∆ABD  =  ∆EBD

     b/Chứng minh DEBC
     c/Tia ED cắt tia BA tại F. Chứng minh EF = AC
     d/ Gọi H là trung điểm của FC. Chứng minh B,D,H thẳng hàng ?
Bài 6( 0,5 điểm):

      Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:      A=
	   ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN 7-ĐỀ I
	BÀI
	
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	

Bài 1
	a
	
	 
	0,5 điểm

	
	b
	                                    33
	0,5 điểm

	
	c
	
	 
	0,5 điểm

	
	d
	
	 
	0,5 điểm

	


Bài 2
	a
	
                                x = 
	0,5 điểm

	
	b
	
                                x = 
	0,5 điểm

	
	c
	                                 x = 5; x = 1
	0,5 điểm

	
	d
	

                              x = ; x =  
	0,5 điểm

	
Bài 3
	
	Gọi số đường làm 3,5 kg dừa thành mứt là x
	0,25 điểm

	
	
	Số kg dừa và kg đường là tỉ lệ thuận
	0,25 điểm

	
	
	Tìm được x = 4,375kg và kết luận
	0,5 điểm

	Bài 4
	
	Vẽ hình đúng 
	0,5 điểm

	
	
	Tính được góc BAH = 400
	0,5 điểm

	

Bài 5
	
	Vẽ hình đúng câu a, Ghi GT và KL
	0,5 điểm

	
	a
	Chứng minh ∆ABD  = ∆EBD
	1 điểm

	
	b
	
Chứng minh DEBC
	0,75 điểm

	
	c
	Chứng minh BF = BC
	0,75 điểm

	
	d
	Chứng minh B,D,H thẳng hàng 
	0,5 điểm

	


Bài 6
	
	
   A=


      =≥ /2011- x+ x – 2/ = 2009 =>A≥2009=>min A là 20092≤x≤2011
	
0,25 điểm

0,25 điểm
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Đề 2	 
Bài 1(2 điểm): Thực hiện phép tính	 


     a/                              b/  



     c/ 	                                      d/ (-5)2+-
Bài 2(2 điểm): Tìm x biết:


     a/	                               b/  x: (0,8) =


    c/  -5=3                                         d/  +4=13
Bài 3(1 điểm): 
   Bạn Hà làm mứt gừng theo công thức cứ 3kg gừng cần 4,5 kg đường. Hỏi bạn Hà làm 5kg gừng thì cần bao nhiêu kg đường?
Bài 4(1 điểm):  

    Cho ∆ABC vuông tại B biết góc A bằng 500. Kẻ BKAC( K∈AC).
 Tính số đo góc KBC
Bài 5(3,5 điểm):  Cho ∆ABC vuông tại B. Kẻ tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB.  
    a/ Chứng minh ∆BAD = ∆EAD

     b/Chứng minh ED  AC    
    c/ Tia ED cắt tia AB tại F. Chứng minh BC = FE

     d/ Chứng minh AD FC
Bài 6( 0,5 điểm): 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:      A=
[bookmark: _GoBack]
           ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN 7-ĐỀ II
	BÀI
	
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	

Bài 1
	a
	
	  
	0,5 điểm

	
	b
	                                    -12
	0,5 điểm

	
	c
	

	0,5 điểm

	
	d
	33
	0,5 điểm

	


Bài 2
	a
	
                                 x =  
	0,5 điểm

	
	b
	                                 x = 1
	 
	0,5 điểm

	
	c
	                                 x = 4;x = - 12
	0,5 điểm

	
	d
	

                                 x = ; x = - 	 
	0,5 điểm

	
Bài 3
	
	Gọi số đường làm 3 kg gừng thành mứt là x
	0,25 điểm

	
	
	Số kg gừng và kg đường là tỉ lệ thuận
	0,25 điểm

	
	
	Tìm được x = 7,5kg và kết luận
	0,5 điểm

	Bài 4
	
	Vẽ hình đúng 
	0,5 điểm

	
	
	Tính được góc KBC =500
	0,5 điểm

	

Bài 5
	
	Vẽ hình đúng câu a, Ghi GT và KL
	0,5 điểm

	
	a
	Chứng minh ∆BAD = ∆EAD
	1 điểm

	
	b
	
Chứng minh ED  AC
	0,75 điểm

	
	c
	Chứng minh BC = EF
	0,75 điểm

	
	d
	
Chứng minh AD  FC
	0,5 điểm

	
Bài 6
	
	
  A=

      =≥ /2018- x+ x – 8/ = 2010

=> A≥2010 	 => minA = 20108≤x≤2018 
	
0,25 điểm
0,25 điểm
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  BGH duyệt                                Nhóm trưởng duyệt                     Người ra đề


Nguyễn Thị Soan                         Trương Mai Hằng                    Lê Thị Mai Hiên

	 
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
 

	 
	 
	 
	 



image3.wmf
2

11

:5

22

-

æö

+

ç÷

èø


oleObject3.bin

image4.wmf
39

0,25

416

æö

-+

ç÷

èø


oleObject4.bin

image5.wmf
12

45

=


oleObject5.bin

image6.wmf
51

:2

32


oleObject6.bin

image7.wmf
3

x

-


oleObject7.bin

image8.wmf
^


oleObject8.bin

oleObject9.bin

image9.wmf
20112

xx

-+-


oleObject10.bin

image10.wmf
7

3


oleObject11.bin

image11.wmf
11

10


oleObject12.bin

image12.wmf
13

4

-


oleObject13.bin

image13.wmf
13

40


oleObject14.bin

image14.wmf
1

6


oleObject15.bin

image15.wmf
5

2


oleObject16.bin

image16.wmf
3

2

-


oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

image17.wmf
20112

xx

-+-


oleObject20.bin

image18.wmf
Û


oleObject21.bin

image19.wmf

oleObject22.bin

image20.wmf

oleObject23.bin

image21.wmf
1571952

1

34213473

++-+


oleObject24.bin

image22.wmf
2121

.26.44

3535

-


oleObject25.bin

image23.wmf
2

11

9.:3

32

æö

--

ç÷

èø


oleObject26.bin

image24.wmf
49


oleObject27.bin

image25.wmf
21

:11

525

+-


oleObject28.bin

image26.wmf
27

5

33

x

-=-


image1.wmf
15261491

291729173

++-+


oleObject29.bin

image27.wmf
3

3:3

4


oleObject30.bin

image28.wmf
4

x

+


oleObject31.bin

image29.wmf
(

)

2

32

x

-


oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject1.bin

image30.wmf
20188

xx

-+-


oleObject36.bin

image31.wmf
2

7


oleObject37.bin

image32.wmf
5

6


oleObject38.bin

image33.wmf
3

5


oleObject39.bin

image34.wmf
5

3


oleObject40.bin

image2.wmf
117117

.27.

910910

-


image35.wmf
1

3


oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

image36.wmf
20188

xx

-+-


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image37.wmf

oleObject47.bin

oleObject2.bin

